
Đơn vị: triệu đồng

 Tổng số  NSTW  NST  NSH  NSX  Tổng số  NSTW  NST  NSH  NSX  Tổng số  NSTW  NST  NSH  NSX 
 DT tỉnh 

giao 

 DT 

HĐND 

huyện 

giao 

 cùng kỳ 

Tổng số 2.243.185     6.553     104.238   1.892.198   240.196     2.353.210    82.100     149.196    1.672.023    449.891    2.760.541     89.814      173.501    1.970.603   526.623    200     123      96       

I Thu NSNN trên địa bàn 1.909.690     6.553     104.238   1.621.042   177.857     1.295.360    82.100     149.196    909.027       155.037    1.577.897     89.814      173.501    1.120.343   194.239    142     83        70       

1 Thu ngoài quốc doanh 286.000        -         -           278.730      7.270         226.992       217.859       9.133        276.788        -           -           265.488      11.300      97       97        

2 Thuế thu nhập cá nhân 17.200          5.860       1.440          9.900         42.142         10.707      1.445           29.990      53.469          11.007      1.545          40.917      311     311      211     

3 Thuế bảo vệ môi trường 122.366       73.416     48.950      134.000        80.396      53.604      103     

3 Thu tiền sử dụng đất 1.500.000     96.000     1.264.300   139.700     807.829       81.292      640.625       85.912      1.000.000     100.509    792.758      106.733    143     67        58       

4 Thuế SDĐ phi nông nghiệp 1.100            110             990            1.352           134              1.218        2.100            210             1.890        191     191      191     

5 Thu tiền thuê đất 2.390            1.400          990            3.639           3.639           5.400            5.400          386     226      14       

6

Thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản 1.400            840             560            942              16             556              370           2.000            1.200          800           143     143      82       

7 Lệ phí trước bạ 80.500          -         -           68.500        12.000       59.988         42.271         17.717      70.000          49.136        20.864      87       87        93       

8 Phí, lệ phí 5.400            1.553     700          200             2.947         5.694           666          487           306              4.235        6.094            716           537           406             4.435        113     113      88       

9 Thu khác ngân sách 12.200          5.000     1.678       5.522          -             19.543         8.018       7.744        2.192           1.589        22.546          8.702        7.844        4.200          1.800        185     185      102     

10 Thu cố định tại xã 3.500            3.500         4.873           4.873        5.500            5.500        157     157      94       

Tr.đó: thu đền bù thiệt hại 

khi NN thu hồi đất 3.189           3.189       3.189            3.189       114     

II
Thu bổ sung từ NS cấp trên

333.495        -         -           271.156      62.339       389.877       -          -           247.219       142.658    514.671        -           -           334.483      180.188    190     154      81       

1 Bổ sung cân đối NS 300.262        237.923      62.339       205.603       158.000       47.603      299.680        237.923      61.757      126     100      100     

2 Bổ sung có mục tiêu 33.233          33.233        184.274       89.219         95.055      214.991        96.560        118.431    647     647      64       

III
Thu từ NS cấp dưới nộp lên

3.095           3.095           3.095            3.095          187     

III Thu chuyển nguồn 636.191       512.682       123.509    636.191        512.682      123.509    262     

IV Thu kết dư 28.687         28.687      28.687          28.687      716     
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